
Phụ lục II 

BÁO CÁO 

Tổng hợp khai báo y tế tại địa phương 

 và xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19 

(Từ ngày 23/9/2021 đến ngày 29/9/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày  29/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai) 

 

TT Nội dung 

14h00, thứ 4 tuần  

đến 14h00, thứ 4 

tuần BC 

Ghi chú 

1 Số KBYT trên địa bàn 1.132  

 Trong đó:   

1.1 Số do Tổ cộng đồng phát hiện và yêu cầu KBYT 0  

1.2 Số KBYT bắt buộc nhưng không KBYT tại Chốt 0  

1.3 Số KBYT không đúng so với KBYT tại Chốt 0  

1.4 
Số CLTT/CLTN có KBYT đúng tại Chốt, 

nhưng Chốt không chuyển KBYT về địa phương 
0  

1.5 Số cách ly điều trị (CLĐT) tại cơ sở y tế 0  

1.6 Số cách ly tập trung (CLTT) 02  

1.7 Số cách ly tại nhà (CLTN) 02  

1.8 Số theo dõi sức khỏe tại nhà (TDSKTN) 16  

1.9 Số tự theo dõi sức khỏe tại nhà (tự TDSKTN) 12  

1.10 
Số không áp dụng CLĐT, CLTT, CLTN, TDSKTN, tự 

TDSKTN. 
1.100  

2 Số xử lý vi phạm do KBYT 0  

2.1 Số xử lý vi phạm do không KBYT bắt buột 0  

2.2 Số xử lý vi phạm do KBYT không trung thực 0  

2.3 Số xử lý vi phạm khác về KBYT 0  

2.4 Tổng số tiền xử lý vi phạm (đồng) 0  

3 
Số xử lý vi phạm về đeo khẩu trang theo quy định phòng 

chống dịch COVID-19 
0  

3.1 
Số xử lý vi phạm do không chấp hành đeo khẩu trang theo quy 

định 
0  

3.2 Số xử lý vi phạm do đeo khẩu trang không đúng quy định 0  

3.3 Tổng số tiền xử lý vi phạm (đồng) 0  

4 Số vụ xử lý vi phạm khác về phòng chống dịch COVID-19 0  



2 

 

 

Tổng số tiền xử lý vi phạm (đồng) 0  

 

* Số khai báo y tế (KBYT) trên địa bàn: Đây là số về địa phương tự đến KBYT/các Chốt chuyển KBYT về 

địa phương/cộng đồng, giám sát phát hiện yêu cầu KBYT/trường hợp khác KBYT tại địa phương thì cần ghi rõ. 

    *Gửi báo cáo từ 14h00 đến 15h00 của thứ 4 hàng tuần: nganle2428@gmail.com, 0949 450 041. 
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